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Đơn vị tính: VNĐ 

 

STT 
HÀNG 
HÓA 

QUY CÁCH ĐẶC TÍNH, 
THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 
(Hoặc tương 

đương)  

ĐVT SL 

ĐƠN 
GIÁ 
(ĐÃ 
BAO 
GỒM 
VAT) 

THÀNH 
TIỀN  ÁO QUẦN  MŨ 

1 Trang phục 
bác sĩ 

a)   Màu sắc: Màu 
trắng; 
b)   Kiểu dáng: Áo 
blouse cổ bẻ Danton, 
cài cúc giữa, chiều 
dài áo ngang gối, 
kiểu dài tay, ngắn 
tay, phía trước có 3 
túi, có khuy cài biển 
tên trên ngực trái, 
phía sau xẻ giữa tới 
ngang mông. In logo 
bệnh viện phía ngực 
trái. 
c) Kích thước: 5 size. 
 Size S, M, L, XL, 

a)     Màu sắc: 
Màu trắng; 
b)   Kiểu dáng: 
Quần âu hai ly, 2 
túi chéo, quần 
nam có 1 túi sau. 
c) Kích thước: 5 
size. 
 Size S, M, L, 
XL, XXL theo 
quy chuẩn của 
nhà sản xuất. 

Màu sắc: 
Theo màu 
sắc của áo. 
 

 

-  01 bộ bao 
gồm: áo, quần, 
mũ 
-  Chất liệu: Vải 
Kate ford - Màu 
trắng.  
Thông số kỹ 
thuật (hoặc 
tương đương): 
Khối lượng vải 
(G/M²) (ISO 
3801-1977) 
153.1 ± 3 
Mật độ vải 
(Sợi/10CM) 
(ISO 7211-

Bộ 46 498.000  22.908.000 

700



STT 
HÀNG 
HÓA 

QUY CÁCH ĐẶC TÍNH, 
THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 
(Hoặc tương 

đương)  

ĐVT SL 

ĐƠN 
GIÁ 
(ĐÃ 
BAO 
GỒM 
VAT) 

THÀNH 
TIỀN  ÁO QUẦN  MŨ 

XXL theo quy chuẩn 
của nhà sản xuất. 

2:1984) 252 x 
264 ± 3 
Độ bền màu giặt 
ở 40ْC(CẤP) 
(ISO 105-C06 
A1S-2010) 4-5 
Định tính và 
định lượng 
nguyên liệu (%) 
(ISO 1833:2019) 
POLYESTER 
67.6± 5 
COTTON 32.4± 
5 

2 Trang phục 
điều dưỡng 
viên, hộ 
sinh viên, y 
sỹ 

a)   Màu sắc: Màu 
trắng; 
b)   Kiểu dáng: 
-    Áo cổ 2 ve, cài 
cúc giữa, kiểu dài 
tay, ngắn tay, chiều 
dài áo ngang mông, 
phía trước có 2 túi, có 
khuy cài biển tên trên 
ngực trái; In logo 
bệnh viện phía ngực 
trái. 
-  Túi áo, tay áo và cổ 

a) Màu sắc: Màu 
trắng; 
 Kiểu dáng: 
Quần âu hai ly, 2 
túi chéo, quần 
nam có 1 túi sau. 
c) Kích thước: 5 
size. 
 Size S, M, L, 
XL, XXL theo 
quy chuẩn của 
nhà sản xuất. 

Màu sắc: 
Theo màu 
sắc của áo  

-  01 bộ bao 
gồm: áo, quần, 
mũ 
-  Chất liệu: Vải 
Kate ford - Màu 
trắng 
Thông số kỹ 
thuật (hoặc 
tương đương): 
Khối lượng vải 
(G/M²) (ISO 
3801-1977) 
153.1 ± 3 

Bộ 102 498.000  50.796.000 



STT 
HÀNG 
HÓA 

QUY CÁCH ĐẶC TÍNH, 
THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 
(Hoặc tương 

đương)  

ĐVT SL 

ĐƠN 
GIÁ 
(ĐÃ 
BAO 
GỒM 
VAT) 

THÀNH 
TIỀN  ÁO QUẦN  MŨ 

áo có viền xanh 
dương, viền rộng 0,5 
cm. 
c) Kích thước: 5 size. 
 Size S, M, L, XL, 
XXL theo quy chuẩn 
của nhà sản xuất. 

Mật độ vải 
(Sợi/10CM) 
(ISO 7211-
2:1984) 252 x 
264 ± 3 
Độ bền màu giặt 
ở 40ْC(CẤP) 
(ISO 105-C06 
A1S-2010) 4-5 
Định tính và 
định lượng 
nguyên liệu (%) 
(ISO 1833:2019) 
POLYESTER 
67.6± 5 
COTTON 32.4± 
5 
 

3 Trang phục 
kỹ thuật 
viên, cử 
nhân, kỹ sư 
và các chức 
danh khác 
làm việc 
chuyên 
môn tại các 

a) Màu sắc: Màu 
trắng; 
b) Kiểu dáng: Áo cổ 
2 ve, cài cúc giữa, 
kiểu dài tay, ngắn 
tay, chiều dài áo 
ngang mông, phía 
trước có 3 túi, có 
khuy cài biển tên trên 

a) Màu sắc: Màu 
trắng; 
b) Kiểu dáng: 
Quần âu hai ly, 2 
túi chéo, quần 
nam có 1 túi sau. 
c) Kích thước: 5 
size. 
 Size S, M, L, 

Màu sắc: 
Theo màu 
sắc của áo. 

- 01 bộ bao gồm: 
áo, quần, mũ 
- Chất liệu: Vải 
Kate ford - Màu 
trắng 
Thông số kỹ 
thuật (hoặc 
tương đương): 
Khối lượng vải 

Bộ 30 495.000  14.850.000 



STT 
HÀNG 
HÓA 

QUY CÁCH ĐẶC TÍNH, 
THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 
(Hoặc tương 

đương)  

ĐVT SL 

ĐƠN 
GIÁ 
(ĐÃ 
BAO 
GỒM 
VAT) 

THÀNH 
TIỀN  ÁO QUẦN  MŨ 

khoa, 
phòng lâm 
sàng và cận 
lâm sàng 

ngực trái. In logo 
bệnh viện phía ngực 
trái. 
c) Kích thước: 5 size. 
 Size S, M, L, XL, 
XXL theo quy chuẩn 
của nhà sản xuất. 

XL, XXL theo 
quy chuẩn của 
nhà sản xuất. 

(G/M²) (ISO 
3801-1977) 
153.1 ± 3 
Mật độ vải 
(Sợi/10CM) 
(ISO 7211-
2:1984) 252 x 
264 ± 3 
Độ bền màu giặt 
ở 40ْC(CẤP) 
(ISO 105-C06 
A1S-2010) 4-5 
Định tính và 
định lượng 
nguyên liệu (%) 
(ISO 1833:2019) 
POLYESTER 
67.6± 5 
COTTON 32.4± 
5 

4 Trang phục 
dược sĩ 

a) Màu sắc: Màu 
trắng; 
b) Kiểu dáng: Áo 
blouse, cổ 2 ve, cài 
cúc giữa, kiểu dài 
tay, ngắn tay, chiều 
dài áo ngang gối, 

a) Màu sắc: Màu 
trắng b) Kiểu 
dáng: Quần âu 
hai ly, 2 túi 
chéo, quần nam 
có 1 túi sau. 

Màu sắc: 
Theo màu 
sắc của áo. 

- 01 bộ bao gồm: 
áo, quần, mũ 
- Chất liệu: Vải 
Kate ford - Màu 
trắng 
Thông số kỹ 
thuật (hoặc 

Bộ 16 498.000  7.968.000 



STT 
HÀNG 
HÓA 

QUY CÁCH ĐẶC TÍNH, 
THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 
(Hoặc tương 

đương)  

ĐVT SL 

ĐƠN 
GIÁ 
(ĐÃ 
BAO 
GỒM 
VAT) 

THÀNH 
TIỀN  ÁO QUẦN  MŨ 

phía trước có 3 túi, có 
khuy cài biển tên trên 
ngực trái, phía sau xẻ 
giữa tới ngang mông. 
In logo bệnh viện 
phía ngực trái. 
c) Kích thước: 5 size. 
 Size S, M, L, XL, 
XXL theo quy chuẩn 
của nhà sản xuất. 

c) Kích thước: 5 
size. 
 Size S, M, L, 
XL, XXL theo 
quy chuẩn của 
nhà sản xuất. 

tương đương): 
Khối lượng vải 
(G/M²) (ISO 
3801-1977) 
153.1 ± 3 
Mật độ vải 
(Sợi/10CM) 
(ISO 7211-
2:1984) 252 x 
264 ± 3 
Độ bền màu giặt 
ở 40ْC(CẤP) 
(ISO 105-C06 
A1S-2010) 4-5 
Định tính và 
định lượng 
nguyên liệu (%) 
(ISO 1833:2019) 
POLYESTER 
67.6± 5 
COTTON 32.4± 
5 
 



STT 
HÀNG 
HÓA 

QUY CÁCH ĐẶC TÍNH, 
THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 
(Hoặc tương 

đương)  

ĐVT SL 

ĐƠN 
GIÁ 
(ĐÃ 
BAO 
GỒM 
VAT) 

THÀNH 
TIỀN  ÁO QUẦN  MŨ 

5 Trang phục 
hộ lý, nhân 
viên giặt là 

a) Màu sắc: Màu 
xanh hòa bình; 
b) Kiểu dáng: Áo cổ 
trái tim, cài cúc giữa, 
kiểu dài tay, ngắn 
tay, chiều dài áo 
ngang mông; phía 
trước có 2 túi, có 
khuy cài biển tên trên 
ngực trái. In logo 
bệnh viện phía ngực 
trái. 
c) Kích thước: 5 size. 
 Size S, M, L, XL, 
XXL theo quy chuẩn 
của nhà sản xuất. 

a) Màu sắc: Màu 
xanh hòa bình; 
b) Kiểu dáng: 
Quần âu hai ly, 2 
túi chéo, quần 
nam có 1 túi sau. 
c) Kích thước: 5 
size. 
 Size S, M, L, 
XL, XXL theo 
quy chuẩn của 
nhà sản xuất. 

Màu sắc: 
Theo màu 
sắc của áo. 

- 01 bộ bao gồm: 
áo, quần, mũ 
- Chất liệu: Vải 
Kate ford  
Màu sắc: Màu 
xanh hòa bình 
Thông số kỹ 
thuật (hoặc 
tương đương): 
Khối lượng vải 
(G/M²) (ISO 
3801-1977) 
152.2 ± 3 
Mật độ vải 
(Sợi/10CM) 
(ISO 7211-
2:1984) 252 x 
268 ± 3 
Độ bền màu giặt 
ở 40ْC(CẤP) 
(ISO 105-C06 
A1S-2010) 4-5 
Định tính và 

Bộ 18 460.000  8.280.000 



STT 
HÀNG 
HÓA 

QUY CÁCH ĐẶC TÍNH, 
THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 
(Hoặc tương 

đương)  

ĐVT SL 

ĐƠN 
GIÁ 
(ĐÃ 
BAO 
GỒM 
VAT) 

THÀNH 
TIỀN  ÁO QUẦN  MŨ 

định lượng 
nguyên liệu (%) 
(ISO 1833:2019) 
POLYESTER 
67.5 ± 5 
COTTON 32.5 ± 
5  

6 Trang phục 
nhân viên 
tiếp đón, 
hành chính, 
thu ngân 

a) Màu sắc: Màu 
trắng; 
b) Kiểu dáng: Áo sơ 
mi cổ đức, cài cúc 
giữa, kiểu dài tay, 
ngắn tay. In logo 
bệnh viện phía ngực 
trái. 
c) Kích thước: 3 size. 
 Size M, L, XL theo 
quy chuẩn của nhà 
sản xuất. 

Quần đối với 
nam, chân váy 
đối với nữ. 
a) Màu sắc: Màu 
xanh đen. 
b) Kiểu dáng:  
Quần âu hai ly, 2 
túi chéo trước, 1 
túi sau. 
 Chân váy kiều 
jupe, tối thiểu 
dài ngang gối.  
c) Kích thước: 3 
size. 
 Size M, L, XL 
theo quy chuẩn 
của nhà sản xuất. 

  - 01 bộ bao gồm: 
Nam (quần tây, 
áo sơ mi); Nữ 
(chân váy, áo sơ 
mi) 
+ Chất liệu áo: 
Vải Kate  
Thông số kỹ 
thuật (hoặc 
tương đương): 
Khối lượng vải 
(G/M²) (ISO 
3801:1977)110.1 
± 3 
Mật độ vải 
(Sợi/10CM) 
(ISO 7211-
2:1984) 368x300 
± 3 

Bộ 27 499.000 13.473.000 



STT 
HÀNG 
HÓA 

QUY CÁCH ĐẶC TÍNH, 
THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 
(Hoặc tương 

đương)  

ĐVT SL 

ĐƠN 
GIÁ 
(ĐÃ 
BAO 
GỒM 
VAT) 

THÀNH 
TIỀN  ÁO QUẦN  MŨ 

Độ bền màu giặt 
ở 40ْC(CẤP) 
(ISO 105-C06 
A1S:2010) 4-5 
Định tính và 
định lượng 
nguyên liệu (%) 
(ISO 1833:2019) 
POLYESTER 
79.3 ± 5 
RAYON 20.7 ± 
5 
+ Chất liệu 
quần, chân váy: 
Vải kaki thun 
Thông số kỹ 
thuật (hoặc 
tương đương): 
Khối lượng vải 
(G/M²) (ISO 
3801-1977) 
256.2 ± 3 
Mật độ vải 
(Sợi/10CM) 
(ISO 7211-
2:1984) 460 x 
336 ± 3 



STT 
HÀNG 
HÓA 

QUY CÁCH ĐẶC TÍNH, 
THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 
(Hoặc tương 

đương)  

ĐVT SL 

ĐƠN 
GIÁ 
(ĐÃ 
BAO 
GỒM 
VAT) 

THÀNH 
TIỀN  ÁO QUẦN  MŨ 

Độ bền màu giặt 
ở 40ْC(CẤP) 
(ISO 105-C06 
A1S-2010) 2-5 
Định tính và 
định lượng 
nguyên liệu (%) 
(ISO 1833:2019) 
POLYESTER 
71.8 ± 5 
RAYON 24.6 ± 
5 
SPANDEX 3.6 
± 5 
+ Màu sắc: Áo 
màu trắng; quần, 
chân váy màu 
xanh đen 

7 Trang phục 
kỹ thuật 
viên thiết bị 
y tế, kỹ sư 
thiết bị, 
nhân viên 
bảo trì, lái 
xe ô tô cấp 
cứu 

a) Màu sắc: Màu 
xanh đen; 
b) Kiểu dáng: Áo 
kiểu bu dông, cổ đức, 
cài cúc giữa, kiểu dài 
tay, ngắn tay, gấu tay 
măng xéc hoặc lơ vê, 
có nẹp cầu vai, phía 
trước có 2 túi có nắp, 

a) Màu sắc: Màu 
xanh đen; 
b) Kiểu dáng: 
Quần âu 2 ly, có 
1 túi sau. 
c) Kích thước: 5 
size. 
 Size S, M, L, 
XL, XXL theo 

  - 01 bộ bao gồm: 
áo, quần 
- Chất liệu: Vải 
Kate ford  
Màu sắc: Màu 
xanh đen 
Thông số kỹ 
thuật (hoặc 

Bộ 8 485.000 

3.880.000 



STT 
HÀNG 
HÓA 

QUY CÁCH ĐẶC TÍNH, 
THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 
(Hoặc tương 

đương)  

ĐVT SL 

ĐƠN 
GIÁ 
(ĐÃ 
BAO 
GỒM 
VAT) 

THÀNH 
TIỀN  ÁO QUẦN  MŨ 

có khuy cài biển tên 
trên ngực trái.  In 
logo bệnh viện phía 
ngực trái. 
c) Kích thước: 5 size. 
 Size S, M, L, XL, 
XXL theo quy chuẩn 
của nhà sản xuất. 

quy chuẩn của 
nhà sản xuất. 

tương đương): 
Khối lượng vải 
(G/M²) (ISO 
3801-1977) 
163.4 ± 3 
Mật độ vải 
(Sợi/10CM) 
(ISO 7211-
2:1984) 256x268 
± 3 
Độ bền màu giặt 
ở 40ْC(CẤP) 
(ISO 105-C06 
A1S-2010) 3-5 
Định tính và 
định lượng 
nguyên liệu (%) 
(ISO 1833:2019) 
POLYESTER 
65.4 ± 5 

8 Trang phục 
của khu 
vực phẫu 
thuật, gây 

a) Màu sắc: Màu 
xanh cổ vịt. 
b) Kiểu dáng: Áo cổ 
trái tim, chui đầu, 

a) Màu sắc: Màu 
xanh cổ vịt. 
b) Kiểu dáng: 
Quần âu 2 ly, 2 

Theo màu 
sắc của áo 

- 01 bộ bao gồm: 
áo, quần, mũ 

Bộ 30 485.000 14.550.000 



STT 
HÀNG 
HÓA 

QUY CÁCH ĐẶC TÍNH, 
THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 
(Hoặc tương 

đương)  

ĐVT SL 

ĐƠN 
GIÁ 
(ĐÃ 
BAO 
GỒM 
VAT) 

THÀNH 
TIỀN  ÁO QUẦN  MŨ 

mê hồi sức, 
người làm 
việc tại 
trung tâm 
tiệt khuẩn 

ngắn tay, chiều dài áo 
ngang mông, phía 
trước có 3 túi, có 
khuy cài biển tên trên 
ngực trái.  In logo 
bệnh viện phía ngực 
trái. 
c) Kích thước: 5 size. 
 Size S, M, L, XL, 
XXL theo quy chuẩn 
của nhà sản xuất. 

túi chép, quần 
nam có 1 túi sau. 
c) Kích thước: 5 
size. 
 Size S, M, L, 
XL, XXL theo 
quy chuẩn của 
nhà sản xuất. 

- Chất liệu: Vải 
Kate ford 
Mùa sắc: Màu 
xanh cổ vịt 
Thông số kỹ 
thuật (hoặc 
tương đương): 
Khối lượng vải 
(G/M²) (ISO 
3801-1977) 
161.5 ± 3 
Mật độ vải 
(Sợi/10CM) 
(ISO 7211-
2:1984) 256 
 x 280 ± 3 
Độ bền màu giặt 
ở 40ْC(CẤP) 
(ISO 105-C06 
A1S-2010) 3-4 
Định tính và 
định lượng 
nguyên liệu (%) 



STT 
HÀNG 
HÓA 

QUY CÁCH ĐẶC TÍNH, 
THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 
(Hoặc tương 

đương)  

ĐVT SL 

ĐƠN 
GIÁ 
(ĐÃ 
BAO 
GỒM 
VAT) 

THÀNH 
TIỀN  ÁO QUẦN  MŨ 

(ISO 1833:2019) 
POLYESTER 
65.2% ± 5 
COTTON 
34.8%± 5 

9 Trang phục 
của sản phụ 

a) Màu sắc: màu 
hồng  
b) Kiểu dáng: Áo cổ 
tròn, cài cúc giữa, dài 
tay, dáng suông, 
chiều dài quá mông.  
In logo bệnh viện 
phía ngực trái. 
c) Kích thước: 
Freesize.  

Chân váy: 
a) Màu sắc: cùng 
màu với màu sắc 
của áo 
b) Kiểu dáng: 
Chân váy rời, 
dáng suông, lưng 
kéo dây rút bản 
lớn, chiều dài 
quá gối 10cm. 
c) Kích thước: 
Freesize. 

  - 01 bộ bao gồm: 
áo, váy áo 
- Chất liệu: Vải 
Kate. 
- Màu sắc: Màu 
hồng 
Thông số kỹ 
thuật (hoặc 
tương đương): 
POLYESTER 
100% 
 

Bộ 30 275.000 8.250.000 

10 Trang phục 
của người 
bệnh 

a) Màu sắc: Nền 
trắng, kẻ sọc xanh  
b) Kiểu dáng: Áo 
kiểu pyjama, cổ 2 ve, 
cài cúc giữa, dài tay, 
chiều dài áo ngang 
mông, phía trước có 
3 túi.  In logo bệnh 
viện phía ngực trái. 

a) Màu sắc: Nền 
trắng, kẻ sọc 
xanh  
b) Kiểu dáng: 
Quần kiểu 
pyjama, kéo dây 
rút bản lớn, có 1 
túi sau 
c) Kích thước: 4 

  - 01 bộ bao gồm: 
áo, váy áo 
- Chất liệu: Vải 
Kate. 
Thông số kỹ 
thuật (hoặc 
tương đương): 
Khối lượng vải 
(G/M²) (ISO 

Bộ 200 290.000 58.000.000 



STT 
HÀNG 
HÓA 

QUY CÁCH ĐẶC TÍNH, 
THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 
(Hoặc tương 

đương)  

ĐVT SL 

ĐƠN 
GIÁ 
(ĐÃ 
BAO 
GỒM 
VAT) 

THÀNH 
TIỀN  ÁO QUẦN  MŨ 

c) Kích thước: 4 size. 
 Size M, L, XL, XXL 
theo quy chuẩn của 
nhà sản xuất. 

size. 
Size M, L, XL, 
XXL theo quy 
chuẩn của nhà 
sản xuất. 

3801-1977) 
100.1 ± 3 
Mật độ vải 
(Sợi/10CM) 
(ISO 7211-
2:1984) 408x276 
± 3 
Độ bền màu giặt 
ở 40ْC(CẤP) 
(ISO 105-C06 
A1S-2010) 4-5 
Định tính và 
định lượng 
nguyên liệu (%) 
(ISO 1833:2019) 
POLYESTER 
66.0% ± 5 
COTTON 
34.0% ± 5 
 

 TỔNG CỘNG: 202.955.000 
Bằng chữ: Hai trăm lẻ hai triệu chín trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn. 

 

 
 

 


